
Transistor trường FET (Field Effect Transistor – FET):phân loại, cấu
tạo, đặc tính, đặc tuyến truyền dẫn | 1

Tài liệu này được tải từ website: http://linhkienthaomay.com. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Giới thiệu chung về transistor trường FET

Khác với transistor lưỡng cực (BJT- Bipolar junction transistor) mà đặc điểm chủ yếu là dòng
điện trong chúng do cả hai loại hạt dẫn (điện tử và lỗ trống) tạo nên (xem lại tại đây),
transistor trường (Field Effect Transistor – FET) hoạt động dựa trên nguyên lý hiệu ứng
trường, điều khiển độ dẫn điện của đơn tinh thể bán dẫn nhờ tác dụng của một điện trường
ngoài. Dòng điện trong FET chỉ do một loại điện tích tạo nên.

Công nghệ bán dẫn, vi điện tử càng tiến bộ, FET
càng tỏ rõ ưu điểm quan trọng trên mặt xử lý gia công tín hiệu với độ tin cậy cao và mức tiêu
hao năng lượng cực bé.
Sự khác nhau cơ bản giữa BJT và FET được chỉ rõ ở hình 1.66.

Transistor hiệu ứng trường FET gồm có hai loại chính:
FET điều khiển bằng tiếp xúc p – n (hay gọi là FET mối nối đơn): Junction FET, viết tắt
là JFET. Chính là phần nội dung được đề cập phía dưới.

FET có cực cửa cách điện: Insulated Gate FET viết tắt là IGFET.
Thông thường lớp cách điện là lớp ôxít nên gọi là Metal Oxide Semiconductor FET
(MOSFET hay MOS). Trong loại transistor trường có cực cửa cách điện lại chia làm hai loại
là MOS có kênh sẵn và MOS có kênh cảm ứng. Xem thêm tại bài viết khác theo đường dẫn
này.

Mỗi loại FET lại được chia làm hai loại, kênh N và kênh P.

Transistor trường có ba chân cực: cực nguồn (Source) ký hiệu là S, cực cổng (Gate) ký hiệu
là G và cực máng ký hiệu là D (Drain).
– Cực nguồn S là nơi mà các hạt dẫn đa số đi vào kênh và tạo ra dòng điện nguồn Is.
– Cuc máng D là nơi các hạt dẫn đa số đi ra khỏi kênh.
– Cực cửa G là cực điều khiển dòng điện chạy qua kênh.

Transistor trường có những ưu điểm nổi bật so với transistor lưỡng cực BJT là dòng điện qua
FET chỉ do một loại hạt dẫn đa số tạo nên, do vậy FET là linh kiện một loại hạt dẫn. FET có
trở kháng vào rất cao, tiếng ồn trong FET ít hơn nhiều so với BJT. Nó không bù điện áp tại
vùng ID =0 và do đó nó là phần tử ngắt điện, FET có độ ổn định về nhiệt cao và có tần số làm
việc cao. Tuy nhiên nó có nhược điểm là hệ số khuếch đại thấp hơn nhiều so với BJT.

Cấu tạo và đặc tính của JFET
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1. Cấu tạo và ký hiệu của JFET
JFET được gọi là FET có mối nối đơn, có hai loại là JFET kênh N và kênh P.

JFET kênh N có cấu tạo gồm thanh bán dẫn loại N, hai đầu nối với hai dây ra gọi là cực
máng D và cực nguồn S. Hai bên thanh bán dẫn loại N là hai vùng bán dẫn loại P tạo thành
mối nối p- n như diode. Hai vùng này được nối với nhau gọi là cực cửa G (hình 1.67).
JFET kênh P có cấu tạo tương tự nhưng bóng bán dẫn ngược lại với JFET kênh N.
Ký hiệu của JFET như hình 1.68a (kênh N) và 1.68b (kênh P).

2. Đặc tính

Xét JFET kênh N có cực D nối với dương nguồn, S nối
với âm nguồn như hình 1.69.

A. Khi cực G hở (UGS = 0V):
Lúc này dòng điện sẽ đi qua kênh theo chiều từ cực dương của nguồn vào cực D và ra ở cực
S để trở về âm nguồn của UDD, kênh có tác dụng như một điện trở.

Nếu tăng điện thế UDS từ 0V lên thì dòng ID tăng lên nhanh nhưng sau đó đến một điện thế
giới hạn thì dòng ID không tăng được nữa gọi là dòng điện bão hoà Idss. Điện
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thế UDS có IDSS goi là điện thế ngắt Up (pinch – off).

B. Khi cực G có điện thế âm (UGS<0V) hình 1.70
Khi cực G có điện thế âm nối vào bóng bán dẫn loại P, trong kênh N có dòng điện chạy qua
nên có điện thế dương ở giữa bóng bán dẫn N sẽ làm cho mối nối P-N bị phân cực ngược làm
điện tử trong bóng bán dẫn của kênh N bị đẩy và làm thu hẹp tiết diện kênh, nên điện trở
kênh dẫn tăng lên, dòng ID giảm xuống.

Khi tăng điện thế âm ở cực G thì mức phân cực
ngược càng lớn làm dòng ID càng giảm nhỏ và đến một giá trị giới hạn thì dòng ID gần như
không còn. Điện thế này ở cực G gọi là điện thế ngắt Up.

Hình 1.71 là đặc tuyển ra của JFET kênh N để chỉ sự thay đổi của ID theo UDS ứng với từng
điện thế UGS ở cực G (gọi là họ đặc tuyến ID/UDS).

Đối với JFET kênh P: JFET kênh P có mạch thí nghiệm như hình 1.72 với nguồn UDD cung
cấp cho UDS, điện thể cung cấp cho cực G bây giờ là điện thế dương (UG > US). JFET kênh P
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cũng có đặc tuyến ra giống như JFET kênh N nhưng có các dòng điện và điện thế ngược dấu.

3. Đặc tuyến truyền dẫn 
Đối với transistor lưỡng cực BJT thì dòng điện ra IC dòng điều khiển IB quan hệ với nhau
theo hệ số β: IC = f(IB) = β.IB.

Ở đây β là hằng số còn IB là biến điều khiển. Mối quan hệ này được biểu thị là một đường
thẳng.

Còn đối với JFET, quan hệ giữa ID và UGS được đặc trưng bởi công thức Shockley:

ID = IDSS (1 – UGS/UP)² (1.17)

Ở công thức 1.17 thì IDSS và UP là các hằng số, còn UGS là biến điều khiển. Phương trình
1.17 biểu thị mối quan hệ giữa dòng điện ID và điện áp UGS. Đồ thị biểu diễn của nó là một
đường có dạng gần như đường cong parabol, gọi là đặc tuyến điều khiển hay đặc tuyến
truyền đạt. Quan hệ này được thể hiện bằng hàm ID = f(UGS) khi điện áp UDS không đổi. Ta
có thể vẽ được đường đặc tuyến truyền đạt này bằng cách suy từ đặc tuyển ra (hình 1.74),
hoặc vẽ trực tiếp theo phương trình Shockley.

Qua đường đặc tuyến truyền đạt ta thấy: khi thay đổi điện áp trên cực cổng thì bề dày của
lớp tiếp xúc P- N sẽ thay đổi, làm cho tiết diện của kênh cũng thay đổi theo. Do đó điện trở
của kênh thay đổi và cường độ dòng điện qua kênh cũng thay đổi. Như vậy điện áp trên cực
cổng UGS đã điều khiển được dòng điện ở cực máng ID.

Theo lý thuyết, khi UGS=UD thì bề rộng của kênh giảm xuống 0 và dòng điện máng bão
hoà IDSS = 0. Nhưng với linh kiện thực tế thì có một số dòng dò vẫn chảy qua kênh ngay cả
khi ở điều kiện ngắt |UGS| > |UP|.

Dòng điện ngược cực cổng lGs là dòng điện chạy từ cực cổng đến cực nguồn khi cực máng
chập với cực nguồn trong trường hợp |UGS| > |UP|.
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Thông thường dòng lgs bằng khoảng vài nA đối với FET chế tạo bằng Silic.

4. Những mối quan hệ giữa BJT và JFET (hình 1.75)

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH
MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

Xem tiếp về dạng còn lại của FET là MOSFET (Metal Oxide Semiconductor FET) loại FET có
cực cửa cách điện là lớp ôxít, theo đường dẫn này

❀◕ ‿ ◕❀

Các bài viết tương tự:

ASUS P5GL-TMX/S – Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhấc1.
hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhấc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhấc hết dàn
tụ lọc vẫn chập. Nhấc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.
BEPTU HI SONIC HS4300 – NO cau chi do fet ko chet noi cau chi dong ho bao bt cho2.
noi len nau bam on hien chu p18 va no bup chay cau chi noi cau chi to hon cung vay

https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/asus-p5gl-tmx-s-chap-ds-fet-duoi-vcore-duong-dau-vao-12v-khong-chap-nhac-het-dan-fet-duoi-van-chap-nhac-tiep-ic-dao-dong-ic-dao-pha-van-chap-nhac-het-dan-tu-loc-van-chap-nhac-het-4832.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/asus-p5gl-tmx-s-chap-ds-fet-duoi-vcore-duong-dau-vao-12v-khong-chap-nhac-het-dan-fet-duoi-van-chap-nhac-tiep-ic-dao-dong-ic-dao-pha-van-chap-nhac-het-dan-tu-loc-van-chap-nhac-het-4832.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/asus-p5gl-tmx-s-chap-ds-fet-duoi-vcore-duong-dau-vao-12v-khong-chap-nhac-het-dan-fet-duoi-van-chap-nhac-tiep-ic-dao-dong-ic-dao-pha-van-chap-nhac-het-dan-tu-loc-van-chap-nhac-het-4832.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/beptu-hi-sonic-hs4300-no-cau-chi-do-fet-ko-chet-noi-cau-chi-dong-ho-bao-bt-cho-noi-len-nau-bam-on-hien-chu-p18-va-no-bup-chay-cau-chi-noi-cau-chi-to-hon-cung-vay-5870.html
https://linhkienthaomay.com/goc-ky-thuat/hoi-dap/beptu-hi-sonic-hs4300-no-cau-chi-do-fet-ko-chet-noi-cau-chi-dong-ho-bao-bt-cho-noi-len-nau-bam-on-hien-chu-p18-va-no-bup-chay-cau-chi-noi-cau-chi-to-hon-cung-vay-5870.html
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Cấu tạo và đặc tính của MOSFET (kênh liên tục và gián đoạn)3.
chao cac ban. – dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la4.
the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay
radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat
.DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao
dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so
bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai
thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va
giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban
nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
Điều hoà – Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu5.
cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790 * Em xin chân thành cảm ơn – Điều hoà
– Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu
tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790 * Em xin chân thành cảm ơn
Điều hoà – Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu6.
cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790 * Em xin chân thành cảm ơn – Điều hoà
– Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu
tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790* Em xin chân thành cảm ơn
Điều hoà – Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu7.
cầu tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790* Em xin chân thành cảm ơn – Điều hoà
– Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu
tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790 * Em xin chân thành cảm ơn
Điều hoà – Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu8.
cầu tuyển dụng xin liên hệ với em0975333790 * Em xin chân thành cảm ơn – Điều hoà
– Em mới học xong lớp điện lạnh nhưng giờ chưa có việc làm * Bác nào có nhu cầu
tuyển dụng xin liên hệ với em 0975333790* Em xin chân thành cảm ơn
FET K2749 hong – con fet này hư có thể thay thế con fet K1531 có được không9.
toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi10.
dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va
may tinh khong tim dc thiet bi – toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao
co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B
nhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi
Transistor là gì ? Cấu tạo và ứng dụng của transistor11.
trung tâm kỹ thuật điện tử -điện lạnh. cần tuyển thợ phụ(chua biết nghề cung dc) –12.
tuyển học việc (ưu tiên nhưng bạn đã hoc qua điện tử) chồ mình làm cả điện tử-điện
lạnh .YEU CAU ; có chí hướng theo nghề,trung thực ,nhiệt tình trong cv. h
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